
HỆ CỬA SỔ MỞ HẤT 

TT Tên sản phẩm Hình ảnh minh 
họa 

Đơn 
vị 

Giá niêm yết     
(Chưa VAT) 

1  
Cửa sổ 1 cánh nhựa lõi thép mở chữ 
A, kính trắng 5mm, phụ kiện đồng 
bộ  

m2 2,070,000 

2  
Cửa sổ 2 cánh nhựa lõi thép mở chữ 
A có vách ngăn ở giữa, kính trắng 
5mm, phụ kiện đồng bộ 

 
 
 
 

m2 2,170,000 

3  
Cửa sổ 2 cánh nhựa lõi thép mở chữ 
A có vách cố định, kính trắng 5mm, 
phụ kiện đồng bộ 

 
 
 
 
 

m2 1,775,000 

HỆ CỬA SỔ MỞ TRƯỢT 

TT Tên sản phẩm Hình ảnh minh 
họa 

Đơn 
vị 

Giá niêm yết     
(Chưa VAT) 

1  
Cửa sổ nhựa lõi thép mở trượt 2 
cánh có vách cố định (khung nối), 
kính trắng 5mm, phụ kiện đồng bộ 

 

 
 

m2 1,600,000 

2  

Cửa sổ nhựa lõi thép mở trượt 2 
cánh có vách cố định (khung nối) có 
mành chống muỗi, kính trắng 5mm, 
phụ kiện đồng bộ 

 

 
 

m2 1,760,000 

3  
Cửa sổ nhựa lõi thép mở trượt 4 
cánh có vách cố định (khung nối), 
kính trắng 5mm, phụ kiện đồng bộ 

 

 
 
 

m2 1,850,000 
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HỆ CỬA SỔ MỞ QUAY 

TT Tên sản phẩm Hình ảnh minh 
họa 

Đơn 
vị 

Giá niêm yết     
(Chưa VAT) 

1  Cửa sổ 2 cánh nhựa lõi thép mở quay, 
kính trắng 5mm, phụ kiện đồng bộ 

 

m2 2,100,000 

2  Cửa sổ 2 cánh nhựa lõi thép mở quay, 
lật, kính trắng 5mm, phụ kiện đồng bộ 

 

m2 2,100,000 

3 Cửa sổ 2 cánh nhựa lõi thép mở quay 
có vách ngăn ở giữa, phụ kiện đồng bộ

 

m2 1,950,000 

HỆ CỬA CHỚP 

TT Tên sản phẩm Hình ảnh minh 
họa 

Đơn 
vị 

Giá niêm yết    
(Chưa VAT) 

1 
Cửa chớp nhựa lõi thép, kính trắng 
5mm, phụ kiện đồng bộ 
 

 

m2 970,000 

VÁCH KÍNH 

TT Tên sản phẩm Hình ảnh minh 
họa 

Đơn 
vị 

Giá niêm yết    
(Chưa VAT) 

1  Vách cố định, kính trắng 5mm 

 
 

 
 
 

m2 1,190,000 
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HỆ CỬA ĐI MỞ QUAY 

TT Tên sản phẩm Hình ảnh minh 
họa 

Đơn 
vị 

Giá niêm yết    
(Chưa VAT) 

1  
Cửa đi 1 cánh nhựa lõi thép mở trong 
không vách cố định, kính trắng 5mm, 
phụ kiện đồng bộ 

 

 

m2 2,030,000 

2  
Cửa đi 1 cánh nhựa lõi thép mở trong 
có vách cố định, kính trắng 5mm, phụ 
kiện đồng bộ 

 

 
 

m2 2,180,000 

3  
Cửa đi 1 cánh nhựa lõi thép mở ngoài 
không vách cố định, kính trắng 5mm, 
phụ kiện đồng bộ 

 

 

m2 2,300,000 

4 
Cửa đi 1 cánh nhựa lõi thép mở ngoài 
có vách cố định, kính trắng 5mm, phụ 
kiện đồng bộ 

 
 
 
 
 
 
 

m2 2,175,000 

5  
Cửa đi 1 cánh nhựa lõi thép mở ngoài 
có vách cố định có khung nối, kính 
trắng 5mm, phụ kiện đồng bộ  

 
 
 
 
 
 
 
 

m2 2,225,000 
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TT Tên sản phẩm Hình ảnh minh 
họa 

Đơn 
vị 

Giá niêm yết     
(Chưa VAT) 

6  
Cửa đi 2 cánh nhựa lõi thép mở 
trong không vách cố định, kính trắng 
5mm, phụ kiện đồng bộ 

 
 
 
 
 
 

m2 2,260,000 

7  
Cửa đi 2 cánh nhựa lõi thép mở 
trong có vách cố định, kính trắng 
5mm, phụ kiện đồng bộ 

 
 
 
 
 
 
 

m2 2,400,000 

8  
Cửa đi 2 cánh nhựa lõi thép mở 
ngoài không vách cố định, kính 
trắng 5mm, phụ kiện đồng bộ 

 
 
 
 
 
 

m2 2,400,000 

9  
Cửa đi 2 cánh nhựa lõi thép mở 
ngoài có vách cố định, kính trắng 
5mm, phụ kiện đồng bộ 

 
 
 
 
 

 
 

m2 2,420,000 

HỆ CỬA ĐI MỞ TRƯỢT 

TT Tên sản phẩm Hình ảnh minh 
họa 

Đơn 
vị 

Giá niêm yết     
(Chưa VAT) 

1  
Cửa đi 2 cánh nhựa lõi thép mở trượt 
không có vách cố định, kính trắng 
5mm, phụ kiện đồng bộ 

 
 

 
 
 
 
 

m2 2,280,000 
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